
Ca 1: 7h00 bắt đầu thi Ca 2: 9h30 bắt đầu thi

Ca 3: 13h00 bắt đầu thi Ca 4: 15h00 bắt đầu thi

STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

1 2 17/01/2022 1 MN. K32 Tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ MN Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
350 8

2 2 17/01/2022 2 MN. K32
Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình GDMN 2
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
350 8

3 2 17/01/2022 3 CTXH7 CTXH với gia đình và trẻ em Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
7 1

4 2 17/01/2022 3 GDCD.9
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
27 1

5 2 17/01/2022 3 GDĐB16
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
21 1

6 2 17/01/2022 3 SPAN.20
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
30 1

7 2 17/01/2022 3 SPMT.20
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
15 1

8 2 17/01/2022 3 SPTA9
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
53 2

Số:  06/KH-CĐSPTW-ĐT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 01 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM THỨ 3



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

9 2 17/01/2022 4 CTXH7 Quản lý case Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
7 1

10 2 17/01/2022 4 GDCD.9 Lịch sử văn minh thế giới Tự luận 90 phút X
Thi Trực 

tuyến
27 1

11 2 17/01/2022 4 GDĐB16

Phương pháp hướng dẫn trẻ 

khuyết tật mầm non làm quen với 

môi trường xung quanh

Tự luận 90 phút X
Thi Trực 

tuyến
21 1

12 2 17/01/2022 4 SPAN.20
Chuyên đề tự chọn khối KTCS - 

Lịch sử văn minh thế giới
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
30 1

13 2 17/01/2022 4 SPTA9
Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy 

Ngoại ngữ
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
53 2

14 3 18/01/2022 1 MN. K32

CĐCS: Âm nhạc nâng cao và 

phát triển NK âm nhạc cho trẻ 

MN 1

Thực hành X
Thi Trực 

tuyến
67 2

15 4 19/01/2022 1 MN. K32 Nghề giáo viên mầm non Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
350 8

16 4 19/01/2022 2 MN. K32
Quản lý hành chính nhà nước và 

Quản lý ngành GD & ĐT
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
350 8

17 4 19/01/2022 3 CTXH7
HPTC: CTXH trong lĩnh vực 

Tư pháp và hình sự
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
7 1

18 4 19/01/2022 3 GDCD.9
CĐTC 3:

Lịch sử triết học
Tự luận 90 phút X

Thi Trực 

tuyến
27 1

19 4 19/01/2022 3 GDĐB16

Phương pháp hướng dẫn trẻ 

khuyết tật mầm non làm quen với 

tác phẩm văn học

Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
21 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

20 4 19/01/2022 3 SPAN.20
Phương pháp dạy học âm nhạc 

trường Trung học cơ sở
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
30 1

21 4 19/01/2022 3 SPTA9
Học phần tự chọn: 

 Đọc 
TL+TN 60 phút

Thi Trực 

tuyến
53 2

22 4 19/01/2022 4 CTXH7 Dịch vụ xã hội Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
7 1

23 4 19/01/2022 4 GDCD.9 Chính trị học Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
27 1

24 4 19/01/2022 4 GDĐB16

Phương pháp hình thành biểu 

tượng toán cho trẻ khuyết tật 

mầm non

Tự luận 90 phút X
Thi Trực 

tuyến
21 1

25 4 19/01/2022 4 SPTA9
Học phần tự chọn: 

 Nghe 
TL-TN 60 phút

Thi Trực 

tuyến
53 2

26 5 20/01/2022 1 MN. K32

CĐCS: Âm nhạc nâng cao và 

phát triển NK âm nhạc cho trẻ 

MN 3 - Dàn dựng chương trình

Thực hành
Thi Trực 

tuyến
67 2

27 6 21/01/2022 1 MN. K32 Quản lý giáo dục mầm non Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
350 8

28 6 21/01/2022 2 MN. K32
Đánh giá trong giáo dục 

Mầm non
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
350 8

29 6 21/01/2022 3 CTXH7 CTXH trong khu lao động Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
7 1

30 6 21/01/2022 3 GDCD.9 CĐTC 1: Giáo dục dân số Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
27 1

31 6 21/01/2022 3 GDĐB16
Tổ chức hoạt động âm nhạc cho 

trẻ khuyết tật MN
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
21 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

32 6 21/01/2022 3 SPAN.20
Phương pháp dàn dựng chương 

trình tổng hợp
Tự luận 120 phút X

Thi Trực 

tuyến
30 1

33 6 21/01/2022 3 SPTA9
Học phần tự chọn: 

 Viết
TL-TN 60 phút

Thi Trực 

tuyến
53 2

34 6 21/01/2022 4 CTXH7 CTXH trong trường học Tự luận 60 phút
Thi Trực 

tuyến
7 1

35 6 21/01/2022 4 GDĐB16
Tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ khuyết tật MN
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
21 1

36 6 21/01/2022 4 SPTA9
Ngoại ngữ 2 – HP.1 

(Tiếng Pháp 1)
TL-TN 60 phút 

Thi Trực 

tuyến
53 2

37 2 24//01/2022 1 MN. K32
CĐTC: Tổ chức lễ hội cho trẻ ở 

trường MN
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
59 1

38 2 24//01/2022 1 MN. K32
CĐTC: Giáo dục kỹ năng sống 

cho trẻ mầm non
Tự luận 60 phút X

Thi Trực 

tuyến
63 1

39 2 24/01/2022 1 SPTA9 Học phần tự chọn: Nói Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
26 4 bàn 

40 2 24/01/2022 2 MN. K32

CĐCS: Giáo dục trẻ có nhu cầu 

ĐB trong trường MN (GD trẻ 

chậm phát triển trí tuệ)

Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
56 1

41 2 24/01/2022 3 GDĐB16
PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

khuyết tật MN

Trắc 

nghiệm
60 phút

Thi Trực 

tuyến
21 1

42 2 24/01/2022 3 MN. K32

CĐCS: Giáo dục trẻ có nhu cầu 

ĐB trong trường MN (GD trẻ 

khiếm thị)

Tự luận 60 phút X
Thi Trực 

tuyến
56 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

43 2 24/01/2022 3 SPAN.20
Chuyên đề tự chọn KTCN - 

Thanh nhạc
Thực hành

Thi Trực 

tuyến
30 1

44 2 24/01/2022 3 SPTA9 Học phần tự chọn: Nói Vấn đáp
Thi Trực 

tuyến
27 4 bàn 

45 3 25/01/2022 1
Học lại 

lớp riêng
Giáo dục học mầm non Tự luận 90 phút X

Thi Trực 

tuyến
73 2

46 3 25/01/2022 1
Học lại 

lớp riêng
Ngữ Pháp 1 TN - TL 60 phút

Thi Trực 

tuyến
1 1

47 3 25/01/2022 2
Học lại 

lớp riêng

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 

cho trẻ MN
Tự luận 60 phút

Thi Trực 

tuyến
25 1

48 4

Trước 16h00 

ngày

19/1/2022

4 SPMT.20 Trang trí ứng dụng 2 Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

49 4

Trước 16h00 

ngày

19/1/2022

4 SPMT.20 Bố cục 2 Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

50 6

Trước 16h00 

ngày

21/1/2022

4 SPMT.20 Ký họa màu Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

51 6

Trước 16h00 

ngày

21/1/2022

4 SPMT.20
Phương pháp dạy học mỹ thuật ở 

trường THCS
Thực hành

Nộp bài 

trực tuyến
15 1

52 2

Trước 16h00 

ngày

24/1/2022

4 GDCD.9 Giáo dục gia đình Tiểu luận X
Nộp bài 

trực tuyến
27 1

53 2

Trước 16h00 

ngày

24/1/2022

4 SPMT.20 Vẽ người (màu) Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

54 2

Trước 16h00 

ngày

24/1/2022

4 SPMT.20 Chuyên đề tự chọn - Chất liệu lụa Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

55 3

Trước 16h00 

ngày

25/1/2022

1
Học lại 

lớp riêng
Múa Thực hành

Nộp bài 

trực tuyến
1 1

56 3

Trước 16h00 

ngày

25/1/2022

1
Học lại 

lớp riêng
Mỹ học đại cương Thực hành

Nộp bài 

trực tuyến
1 1

57 3

Trước 16h00 

ngày

25/1/2022

2
Học lại 

lớp riêng
Vẽ  khối cơ bản, đồ vật và TCĐ Thực hành

Nộp bài 

trực tuyến
1 1

58 4

Trước 16h00 

ngày

26/1/2022

4 GDCD.9
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp
Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
27 1

59 4

Trước 16h00 

ngày

26/1/2022

4 SPAN.20
Chuyên đề tự chọn khối KTCN - 

Nhạc Cụ
Sản phẩm X

Nộp bài 

trực tuyến
30 1

60 4

Trước 16h00 

ngày

26/1/2022

4 SPMT.20 Tin học chuyên ngành Thực hành
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

61 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 CTXH7
Xây dựng và quản lý dự án 

CTXH
Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
7 1

62 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 GDCD.9
Phương pháp dạy học giáo dục 

công dân 3
Báo cáo X

Nộp bài 

trực tuyến
27 1

63 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐCS: Phương pháp giảng dạy 

tiếng anh cho trẻ mầm non 1 
Thực hành X

Nộp bài 

trực tuyến
18 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

64 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐCS: Phương pháp giảng dạy 

tiếng anh cho trẻ mầm non 2
Thực hành X

Nộp bài 

trực tuyến
18 1

65 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐCS: Mỹ thuật nâng cao và 

phát triển năng khiếu MT cho trẻ 

MN 1

Sản phẩm X
Nộp bài 

trực tuyến
75 2

66 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐCS: Mỹ thuật nâng cao và 

phát triển năng khiếu MT cho trẻ 

MN 2

Sản phẩm X
Nộp bài 

trực tuyến
75 2

67 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐCS: Chăm sóc giáo dục trẻ 

nhà trẻ thông qua hoạt động với 

đồ vật trong trường MN 1

Tiểu luận X
Nộp bài 

trực tuyến
45 1

68 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐCS: Chăm sóc giáo dục trẻ 

nhà trẻ thông qua hoạt động với 

đồ vật trong trường MN 2

Tiểu luận X
Nộp bài 

trực tuyến
45 1

69 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐCS: Tổ chức hoạt động phát 

triển nhận thức cho trẻ MN 1
Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
89 2

70 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐCS: Tổ chức hoạt động phát 

triển nhận thức cho trẻ MN 2
Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
89 2

71 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐTC: Phát triển kỹ năng giao 

tiếp cho trẻ MN
 Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
59 1

72 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐTC: Tổ chức trò chơi phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ MN
 Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
40 1

73 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32
CĐTC: Trò chơi phát triển nhận 

thức cảm tính cho trẻ MN
 Tiểu luận X

Nộp bài 

trực tuyến
42 1



STT Thứ
Ngày thi/

Ngày nộp bài
Ca thi Khóa/Lớp Tên học phần

Hình thức 

thi 

Thời 

gian 

làm bài

Được sử 

dụng tài 

liệu: X

Hình thức 

tổ chức

Số 

lượng 

SV

Số 

phòng thi

74 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐTC:Ứng dụng phương pháp 

giáo dục Montessori trong sinh 

hoạt hằng ngày của trẻ

 Tiểu luận X
Nộp bài 

trực tuyến
45 1

75 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 MN. K32

CĐTC: Tổ chức hoạt động phát 

triển tình cảm và kỹ năng XH cho 

trẻ MN

 Tiểu luận X
Nộp bài 

trực tuyến
40 1

76 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 SPMT.20 Điêu khắc Sản phẩm 
Nộp bài 

trực tuyến
15 1

77 6

Trước 16h00 

ngày

28/1/2022

4 SPTA9
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

2
Thực hành X

Nộp bài 

trực tuyến
53 2

(Đã ký)

Nơi nhận

- BGH (Để báo cáo);

- Các đơn vị (Để thực hiện);

Ngô Nhật Vũ

- Lưu VT, ĐT.

Ghi chú:    - Sinh viên dự thi và nộp bài theo đúng thời gian quy định như trên kế hoạch thi;

                  - Sinh viên phải xem kỹ hướng dẫn về quy định, quy trình thi, nộp bài thi;

                  - Phòng đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp thi và nộp bài thi không đúng quy định theo hướng dẫn.

NGƯỜI LẬP BẢNG

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

(Đã ký)



Ghi chú

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 01 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM THỨ 3



Ghi chú

Sinh viên 

được sử 

dụng từ 

điển



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú



Ghi chú

Ghi chú:    - Sinh viên dự thi và nộp bài theo đúng thời gian quy định như trên kế hoạch thi;

                  - Sinh viên phải xem kỹ hướng dẫn về quy định, quy trình thi, nộp bài thi;

                  - Phòng đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp thi và nộp bài thi không đúng quy định theo hướng dẫn.

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

(Đã ký)


